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Appendix A: Questionnaire Form (Vietnamese) 
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Appendix B: Written Comments (Vietnamese) 

 

Emphasis – Điểm nhấn 

Emphasis - Position of Water - Written comments

Comments Count 
Cải thiện điều kiện vi khí hậu 36 
Tạo cảm giác dễ chịu 29 
Hồ nước là yếu tố quan trọng trong cảnh quan vườn nên cần 
phải đặt ở trước mặt nhà 24 

Hồ nước phía trước là phù hợp với bố cục truyền thống của 
nhà ở Việt Nam 23 

Tạo khung cảnh đẹp 8 
Tạo không gian đệm trước khi vào nhà 5 

 (C)  
 

Phong Thủy tốt  5 
Tạo không gian riêng tư cho chủ nhà 16 
Cảnh quan tự nhiên hài hòa 15 

(A) 
 

Cả chủ lẫn khách đều cỏ thể thưởng thức vẻ đẹp của hồ nước 9 

Emphasis - Presence of Water - Written comments

Comments Count 
Nước là cần thiết trong cảnh quan vườn vì điều kiện khí hậu 
nhiệt đới của Việt Nam. 63 

Nước là nhân tố quan trọng trong thiết kế cảnh quan. 24
Nước tạo không gian chuyển tiếp giữa trong và ngoài. 19

(B) 
 

Hồ nước đem lại cảm giác vui thích khi chủ nhà có thể chăm 
sóc cá cảnh. 8 

Vườn không có nước thì không hấp dẫn.  15(A) 
Quá nhiều cây trong vườn thì lại quá âm u. 5 
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Emphasis - Dominant Element - Written comments

Comments Count 
Hồ nước là trọng tâm của khu vườn. 35
Hồ nước có ảnh hưởng đến môi trường của khu vườn. 25
Hồ nước đem lại sự mêm mại cho khu vườn. 21
Hồ nước là không gian đệm giữa trong và ngoài. 5

Water 

Hồ nước là yếu tố quan trọng trong Phong Thủy. 3 
Cây cối mang lại không gian yên tĩnh cho vườn. 26Trees 
Cây cối là yếu tố cần thiết trong vườn. 5 
Bức bình phong ngăn cản những ánh mắt tò mò, đem lại sự 
riêng tư cho căn nhà. 17 

Bức bình phong ngăn chặn gió độc. 9

Screen 
 

Bức bình phong nâng cao giá trị thẩm mỹ của căn nhà. 9 
Cổng vào là bộ mặt của ngôi nhà. 3Gate 
Công vào là điểm nhìn đầu tiên. 1 

 

Sequence – Chuỗi 

Sequence - Paths in Landscape - Written comments

Comments Count 
Tổ chức giao thông tốt. 32
Tiết kiệm diện tích giao thông. 25

(A) 

Tăng cao vẻ đẹp của khu vườn. 9 
Giao thông theo phương thức này tạo nên sự riêng tư. 28 
Tạo ra sự khác biệt trong phương thức tiếp cận giữa các 
không gian khác nhau. 17 

 (C)  

Tổ chức giao thông tốt. 17 
Tổ chức giao thông vụng về 25 (B) 
Giao thông rối loạn. 4 

Sequence - Number of Entrances - Written comments  

Comments Count 
Giao thông rõ ràng. 26 
Số lượng cổng vào là vừa đủ. 13 

(A) 

Thiết kế này là hoàn chỉnh và phù hợp với lối đi dạo. 7 
Có thể tiếp cận bằng nhiều hướng 43 (B) 
Thiết kế này tạo ra nhiều lối đi nhập nhằng 24 
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Sequence - Connected Spaces - Written comments

Comments Count 
Tổ chức giao thông tốt. 52 
Tạo ra được nhiều hướng nhìn khác nhau. 21 
Không gian thoáng mát nhờ thông gió tốt 15 

(B) 

Không gian mở là phù hợp với thiết kế cảnh quan 14 
Có thể tạo ra được những không gian riêng tư. 11  (C) 
Không gian kết hợp có thể tạo ra những cảm giác thoải mái 6 
Không gian đóng mang lai cảm giác oi bức 32 (A) 
Tổ chức giao thông vụng về 23 

 

Simplicity – Tính đơn giản 

Simplicity - Open Space - Written comments

Comments Count 
Lối đi đơn giản vẫn là tốt nhất. 56
Tổ chức giao thông tốt. 34

 (C)  

Có thể tố chức nhiều hoạt động ở sân trước. 17 
Có khoảng sân phía trước để thư giãn 33(B) 
Bức bình phong nên đặt ở trục chính. 6 

Simplicity - Location of Path and Screen - Written comments
Comments Count 

Cái sân nhìn có vẻ rộng rãi hơn. 37 
Bức bình phong nên đặt ở trục chính. 29 
Bức bình phong tạo sự ngăn cách nhẹ nhàng nhưng vẫn cho 
phép quan sat ngôi nhà dễ dàng. 17 

Cấu trúc không gian nhà truyền thống 6 

(B) 

Phong Thủy tốt 6 
(A) Cấu trúc cân bằng và đối xứng 9 
 (C)  Đường vào nhà rộng rãi. 4 

Simplicity - Presence of Screen and Trees - Written comments

Comments Count 
Bức bình phong ngăn những ánh mắt tò mò. 27 
Bức bình phong tạo ra sự riêng tư cho ngôi nhà. 25

(B) 

Hai cái cây mang lại bóng mát cho sân. 22 
(A) Không gian bị rỗng. 15 

Sân trước quá rỗng 29  (C)  
Cái sân phơi ra dưới ánh nắng mặt trời. 19 
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Interest – Sự hấp dẫn 

Interest - Main Object Shape - Written comments

Comments Question 1 Count 
Cái hồ nhìn rất tự nhiên. 70 (B) 
Cái hồ trở thành điểm nhấn đặc biệt với đường nét tự nhiên 16 
Hài hòa với khung cảnh 8  (C)  
Thiết kế có sáng tạo 6 

(A) Tạo nên sự đồng nhất giữa hồ nước và khung cảnh 8 

Comments Question 2 Count 
(B) Nhìn tự nhiên. 67 

Hài hòa với khung cảnh 7  (C)  
Thiết kế có sáng tạo 6 

Interest - Spot View Shape - Written comments
Comments Count 

Có sự tương phản thú vị 25 
Có sự thay đổi về đường nét 21 

(C) 

Đa dạng và Thống nhất là không thể thiếu trong thiết kế. 18 
(B) Có sự tương phản thú vị 16 

 

 

Balance – Tính cân bằng 

Balance - Elements’ Characteristic - Written comments

 Comments Count 
Cân bằng động 26 
Nhìn tự nhiên. 21 

(B) 
 

Đa dạng là tiêu chí cần thiết trong thiết kế cảnh quan. 7 

Balance - Vertical Asymmetry - Written comments

Comments Count 
Nhìn cân bằng. 41 
Có sự thay đổi trong cân bằng từ trái sang phải. 22 

(A) 

Phù hợp với nguyên lý cân bằng trong thiết kế cảnh quan. 5 
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Balance - Feng Shui site plan - Written comments

Comments Count 
Tạo cảm giác riêng tư cho chủ nhà. 36 
Phù hợp với bố cục nhà ở truyền thống Việt Nam. 23 
Giao thông hợp lý. 21 
Tạo sự bất ngờ trong không gian. 18 

(B) 
 

Nhìn cân bằng. 6 
Tạo những không gian bất ngờ thú vị. 16 (A) 
Nhìn tự nhiên. 8 
Khách có thể tiếp cận ngôi nhà nhanh chóng 7  (C)  
Phô bày trọn vẹn vẻ đẹp của căn nhà. 5 

 

Proportion – Tỷ lệ 

Proportion - Trees Density - Written comments
Comments Count 

Nhận được vừa đủ bóng mát và ánh sang. 52 
Mật độ cây cối vừa đủ. 19 
Tiết kiệm năng lượng thắp sáng. 16 

(A) 
 

Hài hòa với tự nhiên. 9 
Ngôi nhà hòa với thiên nhiên. 21  (C)  

 Cải thiện điều kiện vi khí hậu. 10 
Nhận được nhiều ánh nắng. 8 (B) 

 Không gian thoáng đãng. 6 

Proportion - Design Scale - Written comments

Comments Count 
Tỷ lệ hợp lý tạo cảm giác thoải mái. 62 
Phản ánh tương quan giữa con người và thiên nhiên. 25 

 (C)  
 

Phù hợp nhân trắc học con người Việt Nam. 11 
(B) Tỷ lệ lớn tạo cảm giác hùng vĩ. 6 

Proportion - Amount of Trees - Written comments

Comments Count 
Đa dạng nhưng vẫn thống nhất. 37 
Tạo nhip điệu chung cho toàn khung cảnh 12 

(B) 
 

Lặp lại là yếu tố quan trọng trong thiết kế cảnh quan. 5 
Bố cục tốt 7 (A) 
Cây phải được bố cục theo cặp 6 
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Unity – Tính đồng nhất 

Unity - Focus Profile - Written comments
Comments Count 

Tạo ra sự tương phản. 43 (A) 
Nhìn cân bằng. 16 

 (C)  Tạo ra sự thống nhất 5 
(B) Điểm nhấn cần phải khác biệt với khung cảnh. 12 

Unity - Theme of Shape - Written comments
Comments Count 

(D) Có sự thay đổi và lặp lại. 12 
(B) Dáng cây có sự tương đồng. 18 
(A) Phong phú về dáng cây. 5 

Unity - Shape Combination - Written comments

Comments Count 
(B) Hình tròn hợp với hình vuông. 16 

Sự kết hợp dễ dàng. 7 
Bao gồm cả tiêu chí đa dạng và thống nhất. 6 

(A) 
 

Nhìn hài hòa. 5 
(E) Tạo nên sự thống nhất. 9 

 

Harmony – Sự hài hòa 

Harmony - Preferable Scenario - Written comments

Harmony - Human-made Landscape - Written comments

Comments Count 
Công viên đem lại không khí trong lành. 45 
Gần gũi với thiên nhiên. 31 
Có không gian mở phía trước mặt nhà. 9 

(B) 
 

Tạo ra cảnh quan, góc nhìn đẹp. 5 
(A) Môi trường năng động. 8 
(C)  Môi trường an toàn. 5 

Comments Count 
Không gian mở phía trước là cảnh quan đẹp. 35 
Môi trường cảnh quan trong lành, bền vững 26 
Thuận tiện về giao thông, đi lại 23 
Hài hòa với thiên nhiên. 19 

(D) 
 

Phong Thủy tốt 6 
Giao thông tốt 7 (B) 

 Môi trường cảnh quan trong lành, bền vững 6 
ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d



 163

Harmony - River Landscape - Written comments

Comments Count 
Tránh được ảnh hưởng xấu của lũ lụt 26 
Vị trí Phong Thủy tốt. 14 

(B) 
 

Tận dụng các điều kiện thuận lợi của thiên nhiên 8 
Tận dụng các điều kiện thuận lợi của giao thông đường thủy 6 (A) 
Góc nhìn đẹp 5 
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Appendix C: Questionnaire Form (English) 
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